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Phụ lục 

 (Kèm theo công văn số 1779/TTKSBT-KD ngày 19 tháng 8 năm 2020  

của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT Tên hàng hóa Tên thương mại 

Quy 

cách 

đóng gói 

Cơ sở SX 
Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự kiến 

I. Hóa chất sinh phẩm xét nghiệm PCR Dịch bệnh chung ( Cúm,Sởi, Ho gà, TCM, Não mô cầu, SAR- 

…..) bằng phương pháp PCR 

1 Kit tách chiết RNA 
QIAamp Viral RNA 

Mini Kit  

50test/ 

hộp 
Qiagen Đức Test 100 

2 Kit tách chiết DNA 
QIA amp DNA Mini 

Kit 

50test/ 

hộp 
Qiagen Đức Test 100 

3 
Kit tách chiết ADN tự 

động 

QIAamp DNA Blood 

 Mini QIAcube Kit  

240test/ 

Hộp 
Qiagen Mỹ Test 480 

4 
Kit tách chiết ARN tự 

động 

QIAamp RNA Blood 

 Mini QIAcube Kit  

240test/ 

Hộp 
Qiagen Mỹ Test 24.000 

5 
Kit PCR đa mồi QIAGEN Multiplex 

PCR Kit (100) 

100test/ 

hộp 
Invitrogen  Mỹ Test 100 

6 
Kit RT-PCR 1 bước QIAGEN Onestep 

RT-PCR kit 

100test/ 

hộp 
Invitrogen  Mỹ Test 100 

7 
GoScript™ Reverse 

Transcription System 

GoScript™ Reverse 

Transcription System 

100test/ 

Hộp 
Promega USA Test 200 

8 

Hóa chất cho Reatime 

PCR một bước 

SuperScript III 

Platinum 

SuperScript III 

Platinum 

100test/ 

hộp 
Invitrogen Mỹ Test 40.000 

9 
Trackit 1kb plus DNA 

ladder 

Trackit 1kb plus DNA 

ladder 

100test/ 

Hộp 
Invitrogen Mỹ Test 300 

10 
Thuốc nhuộm gel 

chạy điện di 
SYBR Safe 

100test/ 

tuýp 
Invitrogen Mỹ Test 300 

11 
Kit Realtime phát hiện 

Ho gà 

 GeneProof Bordetella 

pertussis/parapertussis 

PCR Kit 

50 test/ 

hộp 
GeneProof Mỹ Test 200 

12 
Kit Realtime phát hiện 

Bạch hầu 

 GeneProof 

Corynebacterium 

diphtheria PCR Kit 

50 test/ 

hộp 
GeneProof Mỹ Test 200 

13 

Bộ kit Realtime PCR 

chẩn đoán virut SAR - 

CoV-2(Light Power 

iVA SARS - CoV - 2) 

Thông số Kỹ thuật: 

- Phát hiện SARS-

CoV-2 bằng phương 

pháp: Taqman Real-

time Onestep RT-

PCR. 

50test/ 

hộp 
Việt Á 

Việt 

Nam 
Test 10.000 

14 

Sinh phẩm xét nghiệm 

Multilplex PCR 

H. influenza, 

S.pneumoniae, 

N.meningitidis 

 

- Đóng gói: 50 tests. 

Sản phẩm PCR tác 

nhân: 80 cặp base. 

Thời gian: 2 giờ. 

25 

pư/hộp 

 Viên VSDT 

TW 

Việt 

Nam 
Test 25 

15 
Kit PCR Phát hiện 

liên cầu lợn 

- Chứng nội: Tích hợp 

sẵn trong kit. Sản 

phẩm PCR của chứng 

nội: 100 cặp base. 

25 

pư/hộp 
Liferiver China Test 25 

http://eshopqiagenvietnam.blogspot.com/search/label/QIAamp%20DNA%20Blood%20Mini%20QIAcube%20Kit
http://eshopqiagenvietnam.blogspot.com/search/label/QIAamp%20DNA%20Blood%20Mini%20QIAcube%20Kit
http://eshopqiagenvietnam.blogspot.com/search/label/QIAamp%20DNA%20Blood%20Mini%20QIAcube%20Kit
http://eshopqiagenvietnam.blogspot.com/search/label/QIAamp%20DNA%20Blood%20Mini%20QIAcube%20Kit
http://eshopqiagenvietnam.blogspot.com/search/label/QIAamp%20DNA%20Blood%20Mini%20QIAcube%20Kit
http://eshopqiagenvietnam.blogspot.com/search/label/QIAamp%20DNA%20Blood%20Mini%20QIAcube%20Kit
http://eshopqiagenvietnam.blogspot.com/search/label/QIAamp%20DNA%20Blood%20Mini%20QIAcube%20Kit
http://eshopqiagenvietnam.blogspot.com/search/label/QIAamp%20DNA%20Blood%20Mini%20QIAcube%20Kit


 

16 

 

Kit tách chiết 

DNA/RNA Tự 

động.(Mag-Bind® 

Viral DNA/RNA 96 

Kit) 

- Sử dụng cho ứng 

dụng tách chiết 

DNA/RNA từ mẫu 

máu, huyết tương, 

huyết thanh, dịch cơ 

thể,… bằng công nghệ 

hạt từ 

12*96 

Test  - 

tương 

đương 

1152 

phản 

ứng 

Thermo 

Fisher 

Scientific  

Mỹ Hộp 18 

II. Vật tư tiêu hao 
 

17 
Đầu côn 0,1 - 10 µL 

có phin lọc 

 Filter tip0,1 - 10 µL 

có phin lọc  

96 

tip/hộp 
Corning Mỹ Tip 21.120 

18 
Đầu côn 10- 200 µL 

có phin lọc 

 Hộp đầu côn 1- 30 µL 

có phin lọc  

96 

tip/hộp 
Corning Mỹ Tip 21.120 

19 
Đầu côn 100 - 1000 

µL có phin lọc 

 Đầu côn 100 - 1000 

µL có phin lọc  

96 

tip/hộp 
Corning Mỹ Tip 21.120 

20 
Tube Realtime PCR 

0.2mL 

- Tube PCR thành 

mỏng sử dụng trong 

thực hiện phản ứng 

Realtime PCR với thể 

tích phản ứng 20–50 

µl 

1000 

Tube/ 

Gói 

Qiagen Đức Tube 2.000 

21 
Strip Tubes and Caps, 

0.1 ml (250) 

Strip Tubes and Caps, 

0.1 ml (250) 

250 

chiếc/ 

hộp 

Qiagen Đức Chiếc 4.000 

22 
Đầu côn 200µl có 

phin lọc 

Đầu côn 200µl có lọc 

dùng cho máy tách 

chiết tự động  

Loại 

1024 c/ 

hộp 

Qiagen Đức Cái 2.048 

23 
Đầu côn 1000µl có 

phin lọc 

Đầu côn 1000µl có lọc 

dùng cho máy tách 

chiết tự động  

Loại 

1024 c/ 

hộp 

Qiagen Đức Cái 2.048 

24 Rotor Adapter 

Rotor Adapter dùng 

cho máy tách chiết tự 

động  

250c/túi Qiagen Đức Cái 500 

25 Ống đứng bệnh phẩm 

Sample Tube CB.  

Dùng cho máy tách 

chiết tự động 

1000c/ 

túi 
Qiagen Đức Cái 1.000 

26 

Giếng lòng sâu đựng 

mẫu, đáy hình chữ V, 

96 vị trí Code: 

95040450 

- Sử dụng cho các 

máy tách chiết King 

Fisher (KingFisher 

Duo Prime, Flex, 

Apex và Presto) 

50 cái/ 

thùng 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Mỹ Cái 21 

27 

Đầu lược nhựa bảo vệ 

đầu từ của máy, 96 vị 

trí Code: 97002534 

- Sử dụng cho các 

máy tách chiết King 

Fisher (KingFisher 

Duo Prime, Flex, 

Apex và Presto) 

 

100 cái/ 

thùng 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Mỹ Cái 4 

28 

Giếng đựng mẫu sau 

tách chiết, 96 vị trí 

(200µl) 

Code: 97002540 

- Sử dụng cho các 

máy tách chiết King 

Fisher (KingFisher 

Duo Prime, Flex, 

Apex và Presto) 

 

48cái/ 

thùng 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Mỹ Cái 6 



III. Elisa Sởi, Rubella, Viêm não nhật bản 

29 

Bộ sinh phẩm ELISA 

phát hiện IgM 

Measles virus 

 

 ELISA  IgM Measles 

virus 

96 test/ 

hộp 
IBL Đức Test 480 

30 

Bộ sinh phẩm ELISA 

phát hiện IgM Rubella 

Virus 

 

 ELISA IgM Rubella 

Virus 

96 test/ 

hộp 
IBL Đức Test 480 

31 

Bộ sinh phẩm ELISA 

phát hiện IgM  

Viêm não Nhật Bản B 

 

 JE Detec TM IgM 

Antibody capture 

Elisa( Mac - Elisa) 

96 test/ 

hộp 
InBios Đức Test 480 

IV. Kid  XN Cúm, adeno, corona, RSV, hMPV, para 1,2,3 

32 

DiaPlexQ RV16 

Detection Kit - 

Realtime PCR đa tác 

nhân phát hiện virus 

hô hấp 

 

DiaPlexQ RV16 

Detection Kit - 

Realtime PCR đa tác 

nhân phát hiện virus 

hô hấp 

20 Test/ 

Hộp 
Solgent 

 Hàn 

Quốc 
Test 100 

V. Chủng chuẩn 

33 
Chủng chuẩn 

Salmonella 
Salmonella 

2 viên/ 

hộp 
ATTC Mỹ Hộp 1 

34 Chủng chuẩn Shigella Shigella 
2 viên/ 

hộp 
ATTC Mỹ Hộp 1 

35 Chủng chuẩn E.coli E.coli 
2 viên/ 

hộp 
ATTC Mỹ Hộp 1 

36 
Chủng Vibrio cholera 

O1 và O139 

Vibrio cholera O1 và 

O139 

2 viên/ 

hộp 
ATTC Mỹ Hộp 1 

37 Chủng chuẩn Liên cầu Chủng Liên cầu 
2 viên/ 

hộp 
ATTC Mỹ Hộp 1 

38 
Chủng chuẩn 

Staphylococus  aureus 
Staphylococus  aureus 

2 viên/ 

hộp  
ATTC Mỹ Hộp 1 

39 

Chủng chuẩn 

Hemophilus 

Influenzae type 

Hemophilus 

Influenzae type 

2 viên/ 

hộp  
ATTC Mỹ Hộp 1 

40 

Chủng chuẩn 

Pseudomonas 

aeruginosa 

 Pseudomonas 

aeruginosa 

2 viên/ 

hộp  
ATTC Mỹ Hộp 1 

41 
Chủng chuẩn 

Staph.aureus type 
Staph.aureus type 

2 viên/ 

hộp  
ATTC Mỹ Hộp 1 

42 

Chủng chuẩn 

Haemophilus 

influenzae 

Haemophilus 

influenzae 

2 viên/ 

hộp  
ATTC Mỹ Hộp 1 

43 

Chủng chuẩn 

Streptococcus 

pneumoniae 

Streptococcus 

pneumoniae 

 2 viên/ 

hộp 
ATTC Mỹ Hộp 1 

44 

Chủng chuẩn 

Klebsiella 

pneumoniae 

Klebsiella 

pneumoniae 

2 viên/ 

hộp  
ATTC Mỹ Hộp 1 

45 
Chủng chuẩn E. 

feacalis 
 E. feacalis 

2 viên/ 

hộp  
ATTC Mỹ Hộp 1 



VI. Kháng huyết thanh 

46 
Kháng huyết thanh 

E.coli Polivalen 1 

Kháng huyết thanh 

E.coli Polivalen 1 
 2 ml/lọ 

Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

47 
Kháng huyết thanh 

E.coli Polivalen 2 

Kháng huyết thanh 

E.coli Polivalen 2 
  2 ml/lọ 

Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

48 

Kháng huyết thanh 

E.coli  

Polivalen 3 

Kháng huyết thanh 

E.coli  

Polivalen 3 

  2 ml/lọ 
Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

49 

Kháng huyết thanh 

E.coli  

Polivalen 4 

Kháng huyết thanh 

E.coli  

Polivalen 4 

  2 ml/lọ 
Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

50 
Kháng huyết thanh Tả  

đơn giá O139 

Kháng huyết thanh Tả  

đơn giá O140 
  3 ml/lọ 

Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

51 

Kháng huyết thanh Tả 

đơn  

giá Inaba 

Kháng huyết thanh Tả 

đơn  

giá Inaba 

 3 ml/lọ 
Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

52 
Kháng huyết thanh Tả  

đơn giá Ogawa 

Kháng huyết thanh Tả  

đơn giá Ogawa 
 3 ml/lọ 

Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

53 
KHT Tả đa giá O139+ 

 Inaba + Ogawa 

KHT Tả đa giá O139+ 

 Inaba + Ogawa 
 3 ml/lọ 

Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

54 

Kháng huyết thanh 

shigella đa giá nhóm 

A 

Kháng huyết thanh 

shigella đa giá nhóm 

A 

3 ml/lọ 
Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

55 

Kháng huyết thanh 

shigella đa giá nhóm 

B 

Kháng huyết thanh 

shigella đa giá nhóm 

B 

3 ml/lọ 
Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

56 

Kháng huyết thanh 

shigella đa giá nhóm 

C 

Kháng huyết thanh 

shigella đa giá nhóm 

C 

3 ml/lọ 
Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

57 

Kháng huyết thanh 

shigella đa giá nhóm 

D 

Kháng huyết thanh 

shigella đa giá nhóm 

D 

3 ml/lọ 
Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

58 

Kháng huyết thanh 

Salmonella nhóm A 

 

Kháng huyết thanh 

Salmonella nhóm A 
3 ml/lọ 

Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

59 

Kháng huyết thanh 

Salmonella nhóm B 

 

Kháng huyết thanh 

Salmonella nhóm B 
3 ml/lọ 

Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

60 

Kháng huyết thanh 

Salmonella nhóm C 

(S. Paratyphi C) 

Kháng huyết thanh 

Salmonella nhóm C 

(S. Paratyphi C) 

3 ml/lọ 

Viện Paster 

TPHCM 
Việt 

Nam 
Hộp 1 

61 

Kháng huyết thanh 

Salmonella nhóm D 

(S. typhi và S. 

enteritidis) 

 

Kháng huyết thanh 

Salmonella nhóm D 

(S. typhi và S. 

enteritidis) 

3 ml/lọ 
Viện Paster 

TPHCM 

Việt 

Nam 
Hộp 1 

VII. Test nhanh 

62 
Test nhanh chẩn đoán 

cúm type A, type B 

- Test nhanh chẩn 

đoán cúm type A, type 

B từ dịch mũi, họng 

- Độ nhạy (91,8%), độ 

đặc hiệu 99,0% 

25 Test/ 

Bộ 

SD - Hàn 

Quốc 

Hàn 

Quốc 
 Test  100 



VIII. Cấp cho các Huyện thị và Bệnh viện 

63 
Môi trường vận 

chuyển Cary - Blair 

Môi trường vận 

chuyển Cary - Blair 

20tube/ 

túi 
Nam Khoa 

Việt 

Nam 
Tube 150 

64 
Môi trường vận 

chuyển Vi rút hô hấp 
MTVC - VRHH 

20 tube/ 

túi 
Viện VSDT 

Việt 

Nam 
Tube 20.000 

65 

Môi trường vận 

chuyển Vi rút đường 

ruột 

MTVC - VRĐR 
20tube/ 

túi 
Viện VSDT 

Việt 

Nam 
Tube 200 

VIIII. Chứng Dương 

66 
Chứng Dương Cúm 

A, B 

Chứng Dương Cúm 

A, B 

Tube/ 

hộp 
Viện VSDT 

Việt 

Nam 
Tube 1 

67 
Chứng Dương Tay 

chân miệng 

Chứng Dương Tay 

chân miệng 

Tube/ 

hộp 
Viện VSDT 

Việt 

Nam 
Tube 1 

68 
Chứng Dương liên cầu 

lơn 

Chứng Dương liên cầu 

lơn 

Tube/ 

hộp 
Viện VSDT 

Việt 

Nam 
Tube 1 

69 

Chứng Dương 'H. 

influenza,  

 S.pneumoniae, 

N.meningitidis 

Chứng Dương 'H. 

influenza,  

 S.pneumoniae, 

N.meningitidis 

Tube/ 

hộp 
Viện VSDT 

Việt 

Nam 
Tube 1 

70 Chứng dương ZiKa Chứng dương ZiKa 
Tube/ 

hộp 
Viện VSDT 

Việt 

Nam 
Tube 1 

71 
Chứng dương Mers. 

CoV 

Chứng dương Mers. 

CoV 

Tube/ 

hộp 
Viện VSDT 

Việt 

Nam 
Tube 1 

X. Mồi 

72 
Bộ primer Realtime 

SXH 

Bộ primer Realtime 

SXH 

50nmol/ 

lọ 

Life 

Technologies 

- Mỹ 

Việt 

Nam 
Tube 8 

73 Probe Realtime SXH Probe Realtime SXH 
6000 

pmol/ lọ 

Life 

Technologies 

- Mỹ 

Việt 

Nam 
Tube 4 

74 

Bộ primer Realtime vi 

rut Cúm A H1N1- 

Trình tự theo công bố 

của CDC Hoa Kỳ 

Bộ primer Realtime 

Cúm A, B 

200 

nmol/ lọ 
Genewiz Mỹ Tube 8 

75 

Bộ Probe Realtime vi 

rut Cúm A H1N1- 

Trình tự theo công bố 

của CDC Hoa Kỳ 

Bộ Prober Realtime 

Cúm A, B 

200 

nmol/ lọ 
Genewiz Mỹ Tube 4 

76 

Primer Realtime virus 

SARS-CoV-2 - Trình 

tự theo công bố của 

WHO 

Primer nCoV-2019 
200 

nmol/ lọ 
Genewiz Mỹ Tube 2 

77 

Probe Realtime virus 

SARS-CoV-2 - Trình 

tự theo công bố của 

WHO 

Probe nCoV-2019 
200 

nmol/ lọ 
Genewiz Mỹ Tube 1 
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